
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số:        /QPCTHTL ngày       tháng 06 năm 2024)
Công ty: ………………………………………………………………

Địa chỉ/Số điện thoại:………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………….

Kính gửi: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Báo giá nội dung dịch vụ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024.

Đơn vị tính: đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Tập huấn nghiên cứu, truyền thông
	
	
	
	

	1.1
	Tập huấn nghiên cứu, truyền thông tại Hà Nội (02 lớp)
	
	
	
	

	
	Chi cho 1 lớp
	
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 50-60 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	2
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính) (01 bộ/ ngày)
	ngày
	2
	
	

	 
	Banner (bạt hiflex, có khung, kích thước: 2,5 x 4 m)
	cái
	1
	
	

	
	Đường truyền 100 MB, đã bao gồm hệ thống dây, lắp đặt, kỹ thuật viên, 02 ngày
	Ngày
	2
	
	

	
	Thuê bộ phát wifi, 01 bộ bao gồm: 01 bộ phát wifi 2.4 Ghz, 1 bộ/ngày x 2 ngày
	Bộ
	2
	
	

	 
	Hoa lẵng để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	 
	Hoa bát để bàn
	bát
	6
	
	

	1.2
	Tập huấn nghiên cứu, truyền thông tại Quảng Bình (2 lớp)
	 
	
	
	

	
	Chi cho 1 lớp
	
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 50-60 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	2
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính) (01 bộ/ ngày)
	ngày
	2
	
	

	 
	Banner (bạt hiflex, có khung, kích thước: 2,5 x 4 m)
	cái
	1
	
	

	
	Đường truyền 100 MB, đã bao gồm hệ thống dây, lắp đặt, kỹ thuật viên, 02 ngày
	Ngày
	2
	
	

	
	Thuê bộ phát wifi, 01 bộ bao gồm: 01 bộ phát wifi 2.4 Ghz, 1 bộ/ngày x 2 ngày
	Bộ
	2
	
	

	 
	Hoa lẵng để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	 
	Hoa bát để bàn
	bát
	6
	
	

	 
	Xe đưa đón giảng viên Hà Nội - sân bay Nội Bài (4 xe/chiều x 2 chiều)
	xe
	8
	
	

	 
	Xe đưa đón giảng viên, ban tổ chức sân bay Đà Nẵng - Đà Nẵng (7 người, 4 xe/chiều x 2 chiều)
	xe
	8
	
	

	3
	Tập huấn nghiên cứu, truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh (02 lớp)
	 
	
	
	

	
	Chi cho 1 lớp
	
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 50-60 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	2
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính) (01 bộ/ ngày)
	ngày
	2
	
	

	
	Đường truyền 100 MB, đã bao gồm hệ thống dây, lắp đặt, kỹ thuật viên, 02 ngày
	Ngày
	2
	
	

	
	Thuê bộ phát wifi, 01 bộ bao gồm: 01 bộ phát wifi 2.4 Ghz, 1 bộ/ngày x 2 ngày
	Bộ
	2
	
	

	 
	Banner (bạt hiflex, có khung, kích thước: 2,5 x 4 m)
	cái
	1
	
	

	 
	Hoa lẵng để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	 
	Hoa bát để bàn
	bát
	6
	
	

	 
	Phòng nghỉ (7 người, 4 phòng x 2 đêm)(phòng ngủ tiêu chuẩn, khách sạn 3 sao)
	phòng
	8
	
	

	 
	Xe đưa đón giảng viên, ban tổ chức Hà Nội - sân bay Nội Bài (7 người, 4 xe/chiều x 2 chiều)
	xe
	8
	
	

	 
	Xe đưa đón giảng viên, ban tổ chức Tân Sơn Nhất - Sài Gòn (7 người, 4 xe/chiều x 2 chiều)
	xe
	8
	
	

	2
	Tập huấn về giám sát, đánh giá
	
	
	
	

	2.1
	Tập huấn về giám sát, đánh giá tại Hà Nội
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa 60-80 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	2
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính) (01 bộ/ ngày)
	ngày
	2
	
	

	 
	Flipchart (01 chiếc x 2 ngày)
	Ngày
	2
	
	

	
	Banner (in màu, bạt chất liệu hiflex, có khung, kích thước: 2,5 x 4 m)
	cái
	1
	
	

	
	Hoa lẵng để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa bát để bàn
	bát
	6
	
	

	2.2
	Tập huấn về giám sát, đánh giá tại Cần Thơ
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa 60-80 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	2
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính) (01 bộ/ ngày)
	ngày
	2
	
	

	
	Banner (in màu, bạt chất liệu hiflex, có khung, kích thước: 2,5 x 4 m)
	cái
	1
	
	

	 
	Flipchart (01 chiếc x 2 ngày)
	Ngày
	2
	
	

	
	Hoa lẵng để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa bát để bàn
	bát
	6
	
	

	
	Xe đưa đón giảng viên, BTC Hà Nội - sân bay Nội Bài (4 xe/chiều x 2 chiều)
	xe
	8
	
	

	
	Xe đưa đón giảng viên, ban tổ chức sân bay Cần Thơ - Cần Thơ (7 người, 4 xe/chiều x 2 chiều)
	xe
	8
	
	

	II
	Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ Quỹ 
	 
	
	
	

	1
	Tập huấn nâng cao năng lực cho cơ quan điều hành Quỹ PCTH thuốc lá
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 30-50 người, đã bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng)
	Ngày
	2
	
	

	 
	Banner (in 4 màu, chất liệu bạt hiflex, có khung, kích thước 2,5m x 4m)
	Cái
	1
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)(01 bộ/ ngày)
	Ngày
	2
	
	

	 
	Flipchart (01 chiếc x 2 ngày)
	Ngày
	2
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	1
	
	

	 
	Hoa để bàn đại biểu
	Bát
	4
	
	

	 
	Xe 45 chỗ đón/tiễn từ ga đến khách sạn trong nửa ngày (2 chiều x 1 xe)
	xe
	1
	
	

	2
	Tập huấn đấu thầu qua mạng theo Luật đấu thầu số 22 cho cơ quan điều hành Quỹ PCTH thuốc lá tại Hải Phòng/Ninh Bình/Quảng Ninh
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa 30-50 người, đã bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng)
	Ngày
	2
	
	

	
	Hệ thống máy vi tính cho học viên
	Bộ
	1
	
	

	
	Banner (in 4 màu, chất liệu bạt hiflex, có khung, kích thước 2,5m x 4m)
	Cái
	1
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)(01 bộ/ ngày)
	Ngày
	2
	
	

	
	Đường truyền 100 MB, đã bao gồm hệ thống dây, lắp đặt, kỹ thuật viên, 02 ngày
	Ngày
	2
	
	

	
	Thuê bộ phát wifi, 01 bộ bao gồm: 01 bộ phát wifi 2.4 Ghz, 2 bộ/ngày x 2 ngày
	Bộ
	4
	
	

	
	Flipchart (01 chiếc x 2 ngày)
	Ngày
	2
	
	

	
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	1
	
	

	
	Hoa để bàn đại biểu
	Bát
	4
	
	

	
	Xe ô tô 45 chỗ khứ hồi Hải Phòng/Ninh Bình/Quảng Ninh bán kính 180 km và TP. Hà Nội) (1 xe x 2 chiều)
	Xe
	1
	
	

	III
	Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức cai nghiện thuốc lá 
	
	
	
	

	1
	Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức cai nghiện thuốc lá Tại Đà Nẵng
	
	
	
	

	
	Thuê hội trường (sức chứa 150 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	1
	
	

	
	Banner (in màu, chất liệu bạt hiflex, có khung, kích thước 4m x 5m)
	cái
	1
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	bộ
	2
	
	

	
	Xe khứ hồi sân bay Nội Bài - HN (2 chiều x 3 xe) 
	xe
	6
	
	

	
	Xe khứ hồi sân bay Đà Nẵng- Đà Nẵng (2 chiều x 3 xe)
	xe
	6
	
	

	
	Hoa tươi để bục
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa bát để bàn
	bát
	6
	
	

	IV
	Tổ chức các hội thảo khoa học, toạ đàm khoa học nghiên cứu về PCTH thuốc lá 
	
	
	
	

	1
	Tổ chức các hội thảo khoa học, toạ đàm khoa học nghiên cứu về PCTH thuốc lá tại Đà Nẵng
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa 200-300 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	1
	
	

	
	Backdrop (bạt hiflex, in màu, có khung, kích thước 4m x 6m)
	Cái
	1
	
	

	
	Thuê màn hình led: Màn hình LED P4 Indoor. Diện tích 40 m2. 
	cái
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bàn chủ tọa
	bát to
	1
	
	

	
	Hoa bát để bàn đại biểu
	bát nhỏ
	3
	
	

	
	Banner treo ngang cổng hội trường (in màu, có khung, bạt hiflex, kích thước 1mx10m)
	Cái
	1
	
	

	V
	Tổ chức hội thảo, cuộc họp nhóm kỹ thuật và xin ý kiến chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật về PCTH thuốc lá 
	
	
	
	

	1
	Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về PCTH thuốc lá tại Hoà Bình
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa từ 50 - 80 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	 ngày 
	1
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	 bộ 
	1
	
	

	
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, có khung, kích thước 2,5m x 4m)
	 cái 
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bục phát biểu
	 lẵng 
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bàn
	 bát 
	5
	
	

	
	Xe khứ hồi Hà Nội - Hòa Bình (xe 16 chỗ, 4 xe, dự kiến 80km/chiều) 
	 xe 
	4
	
	

	
	Xe khứ hồi sân bay Nội bài - Hà Nội (2 chiều x 1 xe) 
	 xe 
	2
	
	

	
	Xe khứ hồi sân bay Tân Sơn Nhất - HCM (2 chiều x 1 xe)
	 xe 
	2
	
	

	
	Phòng nghỉ tại Hà Nội cho chuyên gia đến từ thành phố Hồ Chí Minh (2 người, 2 phòng x 1 đêm) (phòng ngủ tiêu chuẩn, khách sạn 3 sao)
	 đêm 
	2
	
	

	2
	Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về PCTH thuốc lá tại Nam Định
	 
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa từ 50 - 80 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	 ngày 
	1
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	 bộ 
	1
	
	

	
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, có khung, kích thước 2,5m x 4m)
	 cái 
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bục phát biểu
	 lẵng 
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bàn
	 bát 
	5
	
	

	
	Xe khứ hồi Hà Nội - Nam Định (xe 16 chỗ, 4 xe, dự kiến 80km/chiều) 
	 xe 
	4
	
	

	
	Xe đi khứ hồi sân bay Nội bài - Hà Nội (2 chiều x 1 xe)
	 xe 
	2
	
	

	
	Xe khứ hồi sân bay Tân Sơn Nhất - HCM (2 chiều x 1 xe)
	 xe 
	2
	
	

	
	Phòng nghỉ tại Hà Nội cho chuyên gia đến từ thành phố Hồ Chí Minh (2 người, 2 phòng x 1 đêm) (phòng ngủ tiêu chuẩn, khách sạn 3 sao)
	 đêm 
	2
	
	

	3
	Hội thảo họp nhóm chuyên gia kỹ thuật về PCTH thuốc lá tại Hà Nội
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa từ 30 - 50 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày 
	1
	
	

	
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	bộ
	1
	
	

	
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, có khung, kích thước 2,5m x 4m)
	cái
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa tươi để bàn
	bát
	5
	
	

	VII
	Hội nghị tổng kết, sơ kết hàng năm 
	
	
	
	

	1
	Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động PCTH thuốc lá năm 2024 tại Hà Nội
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa 200 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	1
	
	

	
	Backdrop (bạt hiflex, in màu, có khung, kích thước 4m x 6m)
	Cái
	1
	
	

	
	Thuê màn hình led: Màn hình LED P4 Indoor. Diện tích 40 m2. 
	cái
	1
	
	

	
	In, thuê và lắp dựng standee về phòng, chống tác hại của thuốc lá, in bạt hiflex chống xuyên sáng, in 4 màu, kích thước ngang 0,8m x cao 1,8m
	cái
	20
	
	

	
	Hoa trang trí bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa bát trang trí 
	bát
	10
	
	

	2
	Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động PCTH thuốc lá năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	

	
	Hội trường (sức chứa 150 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng)
	ngày
	1
	
	

	
	Backdrop (bạt hiflex, in màu, có khung, kích thước 4m x 6m)
	cái
	1
	
	

	
	Thuê màn hình led: Màn hình LED P4 Indoor. Diện tích 40 m2. 
	cái
	1
	
	

	
	Hoa trang trí bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	

	
	Hoa bát trang trí 
	bát
	10
	
	

	
	Phòng ngủ cho Thứ trưởng, tiêu chuẩn 1 người/phòng, khách sạn 3 sao trở lên
	phòng
	2
	
	

	
	Phòng ngủ tại HCM cho BTC và BCV (4 phòng x 2 đêm) (phòng ngủ tiêu chuẩn, khách sạn 3 sao)
	phòng
	8
	
	

	
	Xe đưa đón sân bay tại Hà Nội & Hồ Chí Minh (4 lượt x 4 xe)
	xe
	16
	
	

	Tổng cộng
	

	Số tiền bằng chữ: ...................................................................................


- Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác liên quan.

- Báo giá có hiệu lực       tháng kể từ ngày ký báo giá
	
	…….., Ngày       tháng       năm 2024
Người lập




